PHÒNG GD&ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU               ĐỀ KIỂM TRA HKI
       TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG                 CÔNG NGHỆ 6                                                    

                                                                                     THỜI GIAN: 45 PHÚT
                                                                                     NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ BÀI:
A/ Trắc nghiệm: (4 đ)
I/ Chọn từ hoặc các cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống có đánh số cho hợp lý :1.5 đ

Vải sợi tổng hợp là các vải như …..................... Vải satanh được sản xuất từ chất xenlulô của ….......................              …............................... có những ưu điểm của các sợi thành phần. Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành …................................... Thời tiết nóng nên mặc áo quần bằng vải …..................................... .

II/ Chọn phương án  đúng nhất của mỗi câu :2,5 đ
Câu 1: Khi lao động mồ hôi ra nhiều lại dễ bẩn vì vậy nên mặc trang phục gì:

          a, Quần áo màu sáng , sợi tổng hợp kiểu may bó sát người

           b, Quần áo vải bông, màu sẩm, may cầu kỳ giày cao gót

           c, Quần áo kiểu may đơn giản, vải màu sáng

           d, Quần áo kiểu sợi bông, màu sẫm, may đơn giản, đi dép thấp

Câu 2: Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào, ý nào đúng nhất dưới đây ?

a. Thật mốt                                                 b. Đắt tiền           

c. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi              d. Mặc tùy thích             

Câu3:  Vai trò của nhà ở là?

a. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên 

b. Bảo vệ con người tránh tác hại môi trường     

c.Bảo vệ hoạt động của con người.    

d. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên và xã hội

Câu 4: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì ?

A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí.

B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ.

C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ.

D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian.

Câu 5: Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì :

A. Để mọi thành viên trong gia đình sống mạnh khoẻ, tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

B. Để khách có cảm giác khó chịu, không thiện cảm với chủ nhân.

C. Có nếp sống không lành mạnh .

D. Cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả    

 B. Tự luận:(6đ)
1, Để có được trang phục đẹp cần lưu ý gì khi lựa chọn trang phục? 2 đ

2,/Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? Theo em làm thế nào để có lớp học, phòng ở sạch sẽ ngăn nắp? Là học sinh trong trường PT DTNT em phải làm gì để góp phần trường em xanh, sạch, đẹp?( 2đ)

3/ ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở ? (2 đ)

4/ Chức năng của trang phục là gì? (1 đ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.

	Đáp án
	Điểm

	A. TRẮC NGHIỆM: 
	(4điểm)

	Câu 1a:  nilong, plyste
	0.5 đ

	Câu 1b : gỗ, tre, nứa

Câu 1c : vải sơi pha

Câu 1d : vải sơi pha, vải sơi thiên nhiên
	0.25 đ

0.25 đ

0.5 đ

	Câu 2a: D 
	0.5 đ

	Câu 2b: C
	0.5 đ

	Câu 2c: D
	0.5 đ

	Câu 2d: A
	0.5 đ

	Câu 2e: A
	0.5 đ

	
	

	
	

	
	

	TỰ LUẬN

Câu 1 : Biết cách lưa chọn trang phục
	(6điểm)

1.5đ

	Câu 2 : Nêu được vì sao phải giữ gin nhà ở sạch sẽ ngăn nắp . Liên hệ được trách nhiệm cũa bản thân trong việc giữ gìn trường lớp, phòng ở sạch sẽ ngăn nắp
	2đ

	
	

	Câu 3 : Nêu được ý nghĩa cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở
	1.5đ

	Câu 4 : Nêu được 2 chức năng cơ bản của trang phục
	1đ


